
Họ và tên: …………………………………………………Lớp:……………………

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 23 LỚP 1

MÔN: TIẾNG VIỆT

    I/ PHẦN ĐỌC                  

Câu 1: Đọc thuộc các vần, từ ngữ:
    oanh                    oach       
doanh trại        thu hoạch
   oat                     oăt       

hoạt hình          loắt choắt
    uê                       uy

bông huệ           huy hiệu

ươ                          uya

huơ vòi             đêm khuya

Câu 2: Đọc các câu:
	Hoa cà tim tím 
Hoa huệ trắng tinh 
Hoa nhài xinh xinh 
Đua nhau cùng nở.
	


    II/ PHẦN VIẾT
Câu 3: Viết mỗi vần 2 hàng:
oanh  ;  oach   ;  oat   ;   oăt   ;   uê    ;   uy   ;   ươ   ;  uya

Câu 4: Viết mỗi từ ngữ 1 hàng:
doanh trại  ;   thu hoạch  ;   hoạt hình  ;   loắt choắt  

bông huệ    ;  huy hiệu     ;  huơ vòi     ;   đêm khuya

Câu 5: Viết câu:

 Hoa cà tim tím 
Hoa huệ trắng tinh 
     Hoa nhài xinh xinh 
                                                                                  Đua nhau cùng nở.
III/ PHẦN BÀI TẬP
Câu 6: Điền : oanh, oăt, uya? 
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    đứng kh…….. tay                           chiếc đinh nhọn h…….                               sao kh…………
Câu 7: Nối
	Giấy pơ-lyua

	Chú voi

	Tàu thủy 

	Lũy tre làng


	chở khách ra đảo.

	rất mỏng.

	huơ huơ cái vòi.

	toả bóng mát.


Lưu ý: Các thầy cô và Phụ huynh chia bài theo từng ngày cho các con tập viết.

